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Quy trình kiểm soát chất lượng nước R.O trong thận nhân tạo
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I. MỤC ĐÍCH

Quy định thống nhất các hạng mục kiểm tra, kiểm soát hệ thống sản xuất nước R.O sử dụng cho thận nhân tạo và pha dịch lọc máu đậm đặc. Nước R.O phải đảm bảo chất lượng, tránh các sai sót xảy ra trong kỹ thuật thận nhân tạo
II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng tại đơn nguyên xử lý nước trong đơn vị thận nhân tạo

III. NỘI DUNG

3.1. Khu vực kiểm tra:

3.1.1, Khu vực tiền sử lý nước ( nước thành phố, cột lọc đa tầng, cột carbon hấp phụ, bình nước mềm )

3.1.2, Khu vực làm mềm ( hoàn nguyên, mảng 5µm)
3.1.3, Khu vực sản xuất nước R.O ( màng R.O)
3.1.4, Bồn chứa nước R.O

3.1.5, Đường cấp nước R.O ( Từ bồn chứa nước R.O đến các máy thận nhân tạo và hồi trở về bồn chứa nước R.O)

3.2. Phương pháp kiểm tra:

- Quan sát trực tiếp đánh giá hệ thống

- Kiểm tra trên hồ sơ nhật ký lưu trữ

- Sử dụng bảng kiểm tra đánh giá
3.3. Nội dung kiểm tra

3.3.1 Kiểm tra chung

- Có hồ sơ mô tả hệ thống, các thành phần, cần hệ thống có biển tên cụ thể, thuận tiện theo dõi ( Cột đa tầng, than, cột làm mềm, cột 5 µm, màng R.O, bồn đựng nước và cột sơ đồ đường ống dẫn nước)

- Khu vực xử lý nước đảm bảo vệ sinh

- Có hệ thống an ninh bảo vệ

- Quy trình vận hành, sổ ghi chép nhật ký hoạt động hệ thống, sổ bàn giao công việc đầy đủ ngăn nắp.
3.3.2. Kiểm tra khu vực tiền xử lý nước

- Bể chứa nước thành phố: nắp đậy kín, sổ ghi đo độ cứng nước, ngày rửa bể nước, nhật ký ghi chép.
- Cột đa tầng, cột than: Ngày sục rửa, nhật ký ghi chép, ngày thay cát, than, kết quả Test Clo tồn dư.

3.3.3. Kiểm tra khu vực làm mềm

- Kiểm tra thùng muối hoàn nguyên: Nước muối bão hòa, nhật ký hoàn nguyên, các thông số trước sau hoàn nguyên, ngày thay hạt làm mềm.

- Kiểm tra cột lọc 5 µm: Nhật ký ngày thay, lý do thay.
3.3.4. Kiểm tra khu vực sản xuất nước R.O, bồn chứa nước R.O, hệ thống cấp nước R.O.
- Hệ thống màng R.O: Kiểm tra áp suất, lưu lượng nước R.O, lưu lượng nước thải, đo độ cứng nước (TDS), sổ nhật ký ghi TDS hàng ngày, ngày rửa màng R.O, ngày thay màng R.O.
- Bồn chứa nước R.O: Nhật ký ngày thau rửa.
- Đường ống cấp nước R.O: Hệ thống kín, không rò rỉ, kiểm tra sổ nhật ký ghi các lần rửa đường ống, các xét nghiệm hóa chất tồn dư sau rửa, các xét nghiệm định kỳ.
3.3.5. Người kiểm tra và tần xuất kiểm tra

Đại diện tổ Quản lý chất lượng và khoa Kiểm soát chống nhiễm khuẩn cùng trưởng bộ phận Thận nhân tạo kiểm tra định kỳ mỗi quý một lần.
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Quy trình quản lý chất lượng nước R.O (theo dự án hợp tác giữa Bệnh viện Bạch Mai với Liên AID và Quỹ thận quốc gia Singapore tháng 2/2012).
- Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018, về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.
V. THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

R.O: Reverse Osmosis – Thẩm thấu ngược

TDS: Total Dissolved Solids – Tổng chất lượng rắn hòa tan

AAMI: The Association for the Advancement of Medical Instrumentation
VI. GHI CHÚ

Với hệ thống R.O trực tiếp thì không có bồn chứa nước R.O, nước R.O sẽ được hồi về phía trước màng R.O

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI
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